
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC CỦA SINH VIÊN KHÓA QH-2013 

TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT THÁNG 12/2019 

(kèm theo Quyết định số:  05  /QĐ-CTSV ngày   03/ 01/2020) 

  

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại Lớp Khoa 

1.  13020716 Hoàng Tiến Đạt 15/09/1994 52 Trung bình K58CB CNTT 

2.  13020176 Nguyễn Xuân Hoàng 01/05/1995 55 Trung bình K58CC CNTT 

3.  13020439 Phạm Quốc Tiến 18/03/1988 53 Trung bình K58CD CNTT 

4.  13020470 Phạm Xuân Trường 30/08/1995 57 Trung bình K58CC CNTT 

5.  13020011 Nguyễn Thế Anh 12/02/1992 56 Trung bình K58ĐB ĐTVT 

6.  13020534 Nguyễn Văn Đức 21/10/1994 56 Trung bình K58H CHKT&TĐH 

7.  13020294 Phan Hoài Nam 27/12/1995 58 Trung bình K58H CHKT&TĐH 

8.  13020532 Trần Hải Đường 05/07/1995 52 Trung bình K58V VLKT&CNNN 

Ấn định danh sách có  08 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC CỦA SINH VIÊN KHÓA QH-2014 

TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT THÁNG 12/2019 

(kèm theo Quyết định số:  05  /QĐ-CTSV ngày   03/ 01/2020) 

  

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại Lớp Khoa 

1.  14020346 Nguyễn Duy Phú 30/05/1996 65 Trung bình K59CB CNTT 

2.  14020820 Lý Văn Mạnh 14/10/1995 64 Trung bình K59CC CNTT 

3.  14020686 Đỗ Văn Vũ 24/05/1996 63 Trung bình K59CD CNTT 

4.  14020384 Nguyễn Hữu Quý 25/05/1993 65 Khá K59T CNTT 

5.  14020699 Nguyễn Thị Ngọc Như 18/11/1996 70 Khá K59T CNTT 

6.  14020006 Nguyễn Tuấn Anh 01/06/1996 69 Khá K59H CHKT&TĐH 

7.  14020263 Phạm Đình Long 01/04/1996 68 Khá K59H CHKT&TĐH 

8.  14020359 Nguyễn Văn Phương 16/10/1995 68 Khá K59H CHKT&TĐH 

Ấn định danh sách có  08 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC CỦA SINH VIÊN KHÓA QH-2015 

TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT THÁNG 12/2019 

(kèm theo Quyết định số:  05  /QĐ-CTSV ngày   03/ 01/2020) 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại Lớp Khoa 

1.  15021120 Nguyễn Thanh Ngân 21/08/1997 76 Khá K60CA CNTT 

2.  15021056 Trần Khắc Việt Hoàng 26/03/1997 70 Khá K60CAC CNTT 

3.  15021070 Đinh Hà Nam 25/12/1997 71 Khá K60CAC CNTT 

4.  15020884 Đào Mạnh Tùng 25/06/1997 62 Trung bình K60CB CNTT 

5.  15021829 Bàn Văn Mạnh 21/07/1996 70 Khá K60CB CNTT 

6.  15020890 Nguyễn Tuấn Anh 05/03/1997 82 Tốt K60CC CNTT 

7.  15021414 Trần Văn Nghĩa 13/03/1997 72 Khá K60CC CNTT 

8.  15021466 Bùi Trọng Đài 11/06/1995 68 Khá K60CC CNTT 

9.  15022837 Phạm Doãn Mỹ 20/02/1997 68 Khá K60CC CNTT 

10.  15021148 Nguyễn Thanh Tùng 20/09/1997 75 Khá K60CD CNTT 

11.  15021854 Lưu Văn Phúc 25/07/1997 70 Khá K60CD CNTT 

12.  15021169 Phạm Ngọc Quý 18/10/1997 79 Khá K60CLC CNTT 

13.  15021469 Nguyễn Chu Chiến 25/11/1997 77 Khá K60CLC CNTT 

14.  15022001 Phạm Đức Anh 27/10/1997 68 Khá K60T CNTT 

15.  15022018 Dương Anh Quân 19/07/1997 79 Khá K60T CNTT 

16.  15022032 Phạm Văn Duy 28/02/1997 70 Khá K60T CNTT 

17.  15022079 Trần Văn Tài Phát 25/07/1997 70 Khá K60T CNTT 

18.  15021689 Trần Duy Đô 02/06/1997 73 Khá K60M CHKT&TĐH 

19.  15021734 Nguyễn Văn Dương 28/12/1997 73 Khá K60M CHKT&TĐH 

20.  15022687 Hoàng Văn Thành 09/07/1997 73 Khá K60V VLKT&CNNN 

21.  16021192 Nguyễn Thị Thu Trang 29/07/1997 75 Khá K61CLC CNTT 

Ấn định danh sách có 21 người./. 


